
BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC ĐIỆN LỰC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:                    /ĐL-GĐ Hà Nội, ngày          tháng       năm 2026 

V/v nội dung công khai,  

minh bạch đối với hoạt động kinh 

doanh điện (Quý I/2026) 

 

 

 

Kính gửi: Báo Công Thương 

 

Thực hiện nhiệm vụ định kỳ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22 

tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công 

khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu, căn cứ văn bản số 

202/BaoCT-PV ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Báo Công Thương về việc tiếp 

nhận Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương và văn bản số 2519/EVN-TCKT 

ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc báo cáo các 

số liệu thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCT của Bộ Công Thương tháng 3 năm 

2026, Cục Điện lực gửi Báo Công Thương các nội dung liên quan đến công tác 

công khai, minh bạch như tại Phụ lục đính kèm, bao gồm: Giá mua điện bình 

quân tháng 3 năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công suất khả dụng hệ 

thống điện toàn quốc tháng 3 năm 2026 và các thông số đầu vào cơ bản của Quý 

I năm 2026. 

Cục Điện lực đề nghị Báo Công Thương xem xét đăng tải các nội dung nêu 

trên tại chuyên trang công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu 

thuộc website của Bộ Công Thương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, GĐ (TrungLV). 
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Phụ lục 1 

Bảng tổng hợp các thông số đầu vào cơ bản tháng 3 và quý I 

 năm 2026 

(Đính kèm Công văn số                   /ĐL-GĐ ngày         tháng        năm 2026) 

Bảng 1: Giá mua điện bình quân tháng 3 năm 2026 từ các nhà máy điện công 

suất trên 30MW, nhập khẩu điện 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Giá mua điện 

bình quân 
Nguồn số liệu 

1 Tháng 3 đồng/kWh 1.907,65 
Theo báo cáo của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam 

Bảng 2: Các thông số đầu vào cơ bản Quý I/2026 

STT Nội dung Đơn vị tính Thời gian Nguồn số liệu 

1 2 3 4 5 

I Giá nhiên liệu 
  

 

1 Giá than  
 

 

 

 

 

1.1 Tổng công ty Đông Bắc  Tại ngày 31/3/2026  

 
Cám 5a.10 

(khu vực Quảng Ninh) 

Trung bình 

5.770 kcal/kg 
2.548.000 

Quyết định số 

2741/QĐ-ĐB 

ngày 31/3/2026 

Tối đa 5.950 

kcal/kg 
2.627.487 

 
Cám 5a.14 

(khu vực Quảng Ninh) 

Trung bình 

5.770 kcal/kg 
2.814.000 

Tối đa 5.950 

kcal/kg 
2.901.785 

 
Cám 5b.10 

(khu vực Quảng Ninh) 

Trung bình 

5.420 kcal/kg 
2.408.000 

Tối đa 5.600 

kcal/kg 
2.487.970 

 
Cám 5b.14 

(khu vực Quảng Ninh) 

Trung bình 

5.420 kcal/kg 
2.611.000 

Tối đa 5.600 

kcal/kg 
2.697.712 

 
Cám 6a.14 

(khu vực Quảng Ninh) 

Trung bình 

5.020 kcal/kg 
2.419.000 

Tối đa 5.250 

kcal/kg 
2.529.831 

 
Cám 6b.10 

(khu vực Đồng Rì – Bắc Ninh) 

Trung bình 

4.570 kcal/kg 
2.003.000 

Tối đa 4.800 

kcal/kg 
2.103.807 
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STT Nội dung Đơn vị tính Thời gian Nguồn số liệu 

1 2 3 4 5 

 

Cám 5b.14 

(khu vực Vân Phong – Khánh 

Hòa) 

Trung bình 

5.420 kcal/kg 
2.739.000 

Tối đa 5.600 

kcal/kg 
2.829.963 

 

Cám 6a.14 

(khu vực Vân Phong – Khánh 

Hòa) 

Trung bình 

5.020 kcal/kg 
2.547.000 

Tối đa 5.250 

kcal/kg 
2.663.695 

 

Cám 5b.14 

(khu vực Cảng Chân Mây – 

Huế) 

Trung bình 

5.420 kcal/kg 
2.709.000 

Tối đa 5.600 

kcal/kg 
2.798.967 

 

Cám 6a.14 

(khu vực Cảng Chân Mây – 

Huế) 

Trung bình 

5.020 kcal/kg 
2.517.000 

Tối đa 5.250 

kcal/kg 
2.632.321 

1.2 
Tập đoàn Công nghiệp Than 

– Khoáng sản Việt Nam 
 Tại ngày 31/3/2026  

 Bảng giá bán than từ các 

kho/cảng rót hàng khu vực 

Quảng Ninh; Bạch Đằng – Hải 

Phòng 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 

553/QĐ-TKV 

ngày 31/3/2026 

 
Than cám 5a.10 đồng/tấn 2.548.240 

 
Than cám 5a.14 đồng/tấn 2.813.928 

 
Than cám 5b.10 đồng/tấn 2.407.780 

 
Than cám 5b.14 đồng/tấn 2.611.486 

 
Than cám 6a.10 đồng/tấn 2.320.257 

 
Than cám 6a.14 đồng/tấn 2.419.653 

 Bảng giá bán than từ các 

kho/cảng rót hàng khu vực Phú 

Thái, Hải Phòng 

  

 
Than cám 6a.10 đồng/tấn 2.320.003 

 
Khu vực Phù Lãng, Bắc Ninh   

 
Than cám 5a.10 đồng/tấn 2.585.327 

 
Than cám 5b.10 đồng/tấn 2.451.612 

 
Than cám 5a.14 đồng/tấn 2.844.487 
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STT Nội dung Đơn vị tính Thời gian Nguồn số liệu 

1 2 3 4 5 

 
Than cám 5b.14 đồng/tấn 2.654.337 

 
Khu vực Vũ Ninh, Bắc Ninh   

 
Than cám 5a.14 đồng/tấn 2.844.487 

 
Khu vực Tân Tiến, Bắc Ninh   

 
Than cám 5a.14 đồng/tấn 2.844.487 

 Khu vực Thái Ninh, Đông 

Tiền Hải, Hưng Yên 
  

 
Than cám 5a.10 đồng/tấn 2.592.237 

 
Than cám 5a.14 đồng/tấn 2.852.004 

 
Khu vực Ý Yên, Ninh Bình   

 
Than cám 5a.14 đồng/tấn 2.839.004 

 Khu vực Nghi Sơn, Thanh 

Hóa đi Nghi Sơn 1 
  

 
Than cám 5a.10 đồng/tấn 2.615.844 

 Khu vực Nguyệt Viên, Thanh 

Hóa đi Nghi Sơn 1 
  

 
Than 5a.10 đồng/tấn 2.571.358 

 Khu vực Long Cang, Tây Ninh 

đi Duyên Hải 1 
  

 

 
Than cám 5b.10 đồng/tấn 2.543.948 

 
Than cám 5b.14 đồng/tấn 2.718.411 

 Khu vực Hưng Phú, Cần Thơ 

đi Duyên Hải 1 
  

 
Than cám 5b.10 đồng/tấn 2.581.275 

 
Than cám 5b.14 đồng/tấn 2.757.599 

 Khu vực Phú Trạch, Quảng Trị 

đi Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2 
  

 
Than cám 5a.14 đồng/tấn 2.831.211 

 
Than cám 6a.10 đồng/tấn 2.411.366 

 Khu vực Trung Thành, Thái 

Nguyên đi An Khánh 
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STT Nội dung Đơn vị tính Thời gian Nguồn số liệu 

1 2 3 4 5 

 
Than cám 6a.14 đồng/tấn 2.367.360 

 Khu vực mỏ than Na Dương đi 

NMNĐ Na Dương 
   

 Than pha trộn hỗn hợp giữa 

than trong nước và than không 

phân loại cấp 3 

đồng/tấn 1.851.565  

2 Giá khí  Bình quân tháng 3/2026 
Theo Tập đoàn 

Công nghiệp – 

Năng lượng Quốc 

gia Việt Nam 

 
Khí Cà Mau mua tại mỏ theo giá 

dầu HSFO 
USD/trBTU 7,9 

 
Khí Cà Mau mua bổ sung theo 

giá dầu BRENT 
USD/trBTU 13,194 

3 
Giá dầu (đã bao gồm thuế giá 

trị gia tăng) 
 Tại ngày 26/3/2026 

Theo Thông cáo 

báo chí của Tập 

đoàn Xăng dầu 

Việt Nam 

 Dầu DO (0,05S) đồng/lít 
35.440 (vùng 1) 

36.140 (vùng 2) 

 

 

 

Dầu FO N02B (3,5S) đồng/kg 
21.740 (vùng 1) 

22.170 (vùng 2) 

II Tỷ giá ngoại tệ  Tại ngày 31/3/2026  

 Đô la Mỹ VNĐ/USD 26.357 

Số liệu tại 

website 

Vietcombank 

 

Bảng 3: Thông số về công suất khả dụng của hệ thống điện tháng 3/2026 

 

STT Nội dung Đơn vị tính Tháng 3 Nguồn số liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Phụ tải cực đại HTĐQG MW 48.783 

Theo báo cáo của 

Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam 

2 
Công suất khả dụng HTĐQG nhỏ 

nhất 
MW 50.971 

3 

Công suất nhập khẩu Trung Quốc, 

Lào và chạy dầu tại thời điểm khả 

dụng 

HTĐ QG nhỏ nhất 

MW 1.273 

4 

Công suất khả dụng HTĐ QG nhỏ 

nhất 

Không kể nhập khẩu (mua điện 

Trung Quốc, Lào) và chạy dầu 

MW 49.698 
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STT Nội dung Đơn vị tính Tháng 3 Nguồn số liệu 

5 
Công suất phụ tải HTĐ QG tại thời 

điểm khả dụng HTĐ QG nhỏ nhất 
MW 47.384 

6 

Công suất dự phòng nhỏ nhất 

HTĐQG 

Có tính đến các nguồn nhập khẩu 

(mua điện Trung Quốc, Lào) và 

chạy dầu 

MW 3.587 

7 

Công suất dự phòng nhỏ nhất 

HTĐQG 

Không kể nhập khẩu (mua điện 

Trung Quốc, Lào) và chạy dầu 

MW 2.315 
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